TRƯỜNG THCS YÊN PHÚC                                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 7
                                                                                                          NĂM HỌC 2023-2024

                                                                                                        Thời gian làm bài: 90 phút
I.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	3
	0
	5
	1
	0
	2
	0
	0
	60

	
	
	Thơ bốn chữ, năm chữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Làm văn

	Viết đoạn văn biểu cảm về thơ bốn chữ, năm chữ.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20 %
	40%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	

	
	
	
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện. (câu 1)

- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn. (câu 2)

- Xác định được phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu. (câu 3)
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu. (câu 8)

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. (câu 4,6)

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, công dụng của dấu chấm lửng; hiểu được tác dụng của phó từ; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.(câu 5,7,9).

Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm. (câu 11)
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm. (câu 10)
	3 TN


	5TN

1TL

	2TL


	

	2
	Viết


	Viết văn bản kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	
	
	
	
	

	
	
	Viết bài văn biểu cảm về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài biểu cảm

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

Viết được bài văn biểu cảm (về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ): thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người / sự việc trong bài thơ; nêu được vai trò của con người / sự việc đối với bản thân.
Vận dụng cao: 

 Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn điểm ấn tượng để kể, có biểu cảm tốt để người đọc thấy hấp dẫn


	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng
	
	3TN


	5TN

1TL
	2TL
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


Lưu ý :

(1*): Một bài văn đánh giá 4 mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); tỉ lệ điểm cho từng mức độ được thể hiện trong đáp án và hướng dẫn chấm
TRƯỜNG THCS YÊN PHÚC                                    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

          ĐỀ CHÍNH THỨC                                                  Môn: Ngữ văn lớp 7
                                                         Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
                                                                                         (Đề bài gồm 02 trang và 12 câu)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
CHÚ BÉ CHĂN CỪU

Một chú bé chăn cừu thường thả cừu gần chân núi. Một hôm, thấy buồn quá, chú nghĩ ra một trò đùa cho vui. Chú giả vờ kêu toáng lên:

– Sói! Sói! Cứu tôi với!

Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm.

Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu.

(Trích Truyện ngụ ngôn Aesop; TheGioiCoTich.Vn)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy ? (0,25đ) 
A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là: (0,25đ) 
A. nông dân

B. chú bé

C. sói

D. cừu

Câu 3: Xác định phó từ trong câu văn: “Thấy vậy, chú khoái chí lắm.” (0,25đ) 

A. lắm


B. thấy 


C. vậy 

           D. chú
Câu 4: Qua hành động trêu đùa các bác nông dân của chú bé trong câu chuyện trên, theo em chú bé là người như thế nào ? (0,25đ) 
           A. Thật thà

B. Thông minh


C. Hoà đồng

           D. Nói dối

Câu 5: Em hiểu phó từ “đang” trong câu sau bổ sung ý nghĩa gì cho động từ “làm việc”: 
“Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới.”? (0,25đ) 
           A. Bổ sung ý nghĩa về khả năng


B. Bổ sung ý nghĩa về mức độ


C. Bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian

           D. Bổ sung ý nghĩa về kết quả và hướng

Câu 6: Em có nhận xét gì về các bác nông dân trong câu chuyện ? (0,25đ) 
A. Tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác.

B. Thản nhiên làm việc

          C.  Luôn chăm chỉ làm việc đồng áng.

          D.  Nhanh nhẹn làm việc.

Câu 7: Từ “thản nhiên” trong câu văn: “Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc” được hiểu như thế nào ? (0,25đ) 
            A. Hăng say làm việc đồng áng của mình

            B. Dáng vẻ tự nhiên, coi như không có gì xảy ra


 C. Lo lắng về tội lỗi mà chú bé đã gây ra

            D. Vui vẻ, không hề lo lắng điều gì

Câu 8: Vì sao bầy sói có thể thỏa thuê ăn thịt cừu? (0,25đ) 
            A. Bầy sói rất hung tợn trước đàn cừu.


 B. Các bác nông dân không quan tâm lời kêu cứu chú bé.

            C. Các bác nông dân rất giận chú bé vì bị lừa nhiều lần.

            D. Các bác nông dân nghĩ mình bị lừa nên thản nhiên làm việc.

Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Em hiểu nghĩa của từ “thản nhiên” trong câu văn: “Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc” (1,0đ)  
Câu 10: Kết thúc truyện, chú bé không giữ được đàn cừu. Em có đồng tình hậu quả này từ hành động của chú bé không ? Vì sao ? (1,0đ) 
Câu 11: Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên ?  (2,0đ) 
II. VIẾT (4,0 điểm)

Em hãy viết bài ghi lại cảm xúc của em khi đọc và học bài thơ bốn chữ, hoặc năm chữ. 

------------------------- Hết -------------------------

TRƯỜNG THCS YÊN PHÚC                HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
                                   Môn: Ngữ văn lớp 7

                                                 (HD chấm gồm 12 câu và 02 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	B
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	Dáng vẻ tự nhiên, coi như không có gì xảy ra
- Trả lời như   trên: 1,0 điểm.
- Trả lời 1 vế: 0,75 điểm

-  Không trả lời ý nào: Không cho điểm
	1,0

	
	10
	- Kết thúc truyện, chú bé không giữ được đàn cừu. Em không đồng tình hậu quả này từ hành động của chú bé.

- Vì: Nói dối có thể mang lại hậu quả nặng nề đối với chính bản thân hay mọi người xung quanh.
Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như 2 ý trên: 1,0 điểm.
- Trả lời 1 ý: 0,5 điểm

-  Không trả lời ý nào: Không cho điểm.
Lưu ý: Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vẫn cho điểm.
	1,0

	
	11
	Bài học rút ra:

- Nhắc nhở chúng ta vui đùa đúng lúc, đúng chỗ có điểm dừng.
-  Không nên nói dối với người khác.

Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như đáp án, hoặc tương đương: 2,0 điểm.
- Trả lời chỉ đúng ý 1: 1 điểm

-  Không trả lời ý nào: không cho điểm.
  Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vẫn cho điểm.
	2,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn 
* Mở đoạn

- Giới thiệu bài thơ, tác giả

 - Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc về nét độc đáo, có ý nghĩa nhất của bài thơ.

* Thân đoạn

Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ (số tiếng trong mỗi dòng, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả)

* Kết đoạn

Khái quát lại cảm xúc, ấn tượng về bài thơ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề. Viết bài văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ, năm chữ.
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày được đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, sáng tạo: 2,25-2,5 điểm.
- Trình bày được đầy đủ, rõ ràng, nhưng chưa mạch lạc lắm: 1,5-2,0 điểm.

- Trình bày chung chung truyện hoặc chưa đầy đủ các sự việc chính: 0,75 – 1,25 điểm.
- Trình bày còn lung tung, lộn xộn cá cý(không theo trình tự : 0,25-0,5 điểm.

- Không kể được truyện: 0,0 điểm.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5


                                                                                        ------------HẾT---------------
